
Stt truong khoi sobaodanh nganh khoi2 nganh2 hoten phaingaysinhdoituongnhomutkhuvuc dm1 dm2 dm3 dtc0 dtc
1 TMA A 16125 409 A 102 Vũ Bá Luật 0 120893 3 2NT 375 575 425 1375 1400
2 HCP A 254 411 A 102 Hoàng Minh Cường 0 280893 3 3 525 450 425 1400 1400
3 KTA A 5916 108 A 102 Đào Thị Nụ 1 40493 3 2NT 600 650 400 1650 1650
4 QHT A 4014 302 A 102 Phạm Lan Hương 1 230893 3 3 350 425 650 1425 1450
5 LPH A 864 500 A 102 Lê Thị Thu Hà 1 10793 3 2 625 500 350 1475 1500
6 TMA A 8692 412 A 102 Nguyễn Thị Hiền 1 40893 3 2NT 400 425 475 1300 1300
7 DDL A 9234 105 A 102 Vũ Minh Tiến 0 270593 3 2NT 525 350 400 1275 1300
8 LPH A 2569 500 A 102 Cao Thị Hải Ninh 1 250492 3 1 375 375 425 1175 1200
9 HFH A 648 201 A 102 Đặng Hương Linh 1 10993 3 2NT 525 275 425 1225 1250
10 DDL A 5020 111 A 102 Nguyễn Thị Lê 1 230593 3 2NT 375 450 375 1200 1200
11 TLA A 9050 A 102 Trần Tiến Thành 0 71193 3 2 600 375 250 1225 1250
12 TMA A 28941 403 A 102 Nguyễn Thị Trang 1 260193 3 2NT 450 525 575 1550 1550
13 TLA A 10880 A 102 Nguyễn Văn Trung 0 70993 3 2NT 425 450 350 1225 1250
14 GHA A 6254 400 A 102 Cồ Như Khánh 0 111193 3 3 525 500 300 1325 1350
15 TMA A 20447 407 A 102 Lê Thị Ninh 1 20493 3 1 575 550 250 1375 1400
16 CSH A 672 A 102 Nguyễn Tiến Đạt 0 110393 3 2 375 575 500 1450 1450
17 LPH A 3464 500 A 102 Bùi Thị Thương 1 150493 3 2NT 650 475 375 1500 1500
18 DCN A 55429 101 A 102 Trần Công Võ 0 51093 3 2NT 525 425 275 1225 1250
19 KHA A 9576 444 A 102 Phạm Giang Nam 0 151193 3 3 500 450 325 1275 1300
20 KHA A 11232 444 A 102 Trần Hà Phương 1 110893 3 3 625 450 350 1425 1450
21 KTA A 4602 103 A 102 Đào Xuân Hiệp 0 70493 3 2NT 550 425 575 1550 1550
22 DCN A 8274 107 A 102 Trần Thị Diễm 1 221193 3 1 350 475 575 1400 1400
23 KHA A 11894 427 A 102 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 1 281093 3 2NT 300 450 450 1200 1200
24 LPH A 77 500 A 102 Đào Minh Thành 0 250993 3 3 450 500 450 1400 1400
25 TMA A 18440 403 A 102 Nguyễn Thị Ngà 1 201193 3 2NT 525 450 425 1400 1400
26 NHH A 9755 A 102 Phạm Thị Huyền Trang 1 60293 3 2NT 300 450 450 1200 1200
27 TMA A 26448 403 A 102 Nguyễn Thị Thùy 1 180893 3 2NT 650 450 350 1450 1450
28 KTA A 7828 103 A 102 Lê Tuấn Vũ 0 131193 3 2NT 300 650 450 1400 1400
29 TMA A 32329 408 A 102 Hoàng Thị Hải Yến 1 140293 3 2 550 550 500 1600 1600
30 TMA A 22345 410 A 102 Ngô Thị Quyên 1 40193 3 2NT 325 425 450 1200 1200
31 BVH A 2515 104 A 102 Nguyễn Văn Lợi 0 270993 4 1 1 250 300 450 1000 1000
32 GHA A 14332 400 A 102 Vũ Thị Ngọc Tú 1 210293 3 2NT 625 500 325 1450 1450
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33 LPH A 3460 500 A 102 Nghiêm Thị Hạnh 1 51193 3 2NT 500 450 500 1450 1450
34 TMA A 26046 409 A 102 Nguyễn Thị Thu 1 241293 3 2NT 450 575 325 1350 1350
35 SPH A 1468 102 A 102 Nguyễn Như Tùng 0 280792 3 2NT 275 525 450 1250 1250
36 HFH A 346 201 A 102 Nguyễn Thị Hằng 1 251093 3 2NT 500 475 350 1325 1350
37 TMA A 24612 408 A 102 Lê Thị Phương Thảo 1 170593 3 2NT 725 575 550 1850 1850
38 CSH A 2390 503 A 102 Lăng Thanh Sơn 0 60393 1 1 1 300 350 450 1100 1100
39 TMA A 36157 403 A 102 Phan Thị Loan 1 60693 6 2 1 425 400 375 1200 1200
40 KHA A 12933 427 A 102 Khổng Thị Phuơng Thảo 1 120592 3 2NT 525 650 325 1500 1500
41 TDV A 56 402 A 102 Vũ Thị Phựơng 1 140993 3 2NT 600 475 350 1425 1450
42 HTC A 8779 401 A 102 Đỗ Thị Bích Thủy 1 291093 1 1 1 400 475 375 1250 1250
43 GHA A 14935 404 A 102 Ngô Thị Xuyến 1 80293 3 1 525 450 350 1325 1350
44 TMA A 6488 411 A 102 Huy Thị Hà 1 140392 3 2NT 475 425 425 1325 1350
45 LPH A 1720 500 A 102 Nguyễn Thi Phương Huyền 1 130393 3 1 400 450 325 1175 1200
46 TMA A 32539 406 A 102 Trần Thị Yến 1 250893 3 2NT 600 550 375 1525 1550
47 GHA A 3957 102 A 102 Đặng Thị Thúy Hằng 1 270393 3 2NT 425 450 375 1250 1250
48 NHF A 348 401 A 102 Phạm Thị Thanh Dung 1 240893 3 2 750 375 425 1550 1550
49 QHT A 5446 107 A 102 Dương Thị Mơ 1 150193 6 2 2NT 325 450 550 1325 1350
50 TMA A 26956 404 A 102 Lưu Thị Thứy 1 210592 3 2NT 250 550 450 1250 1250
51 TLA A 12825 102 A 102 Đậu Minh Hoàng 0 150991 3 2NT 575 450 325 1350 1350
52 LDA A 159 402 A 102 Lê Hoàng Anh 0 261093 3 3 475 425 375 1275 1300
53 SPH A 2881 604 A 102 Trần Trung Bắc 0 10993 3 2NT 450 450 375 1275 1300
54 DTY A 21669 202 A 102 Phạm Văn Thùy 0 230491 3 1 450 475 425 1350 1350
55 HCP A 2095 411 A 102 Trần Quốc Tuấn 0 130892 3 1 450 550 300 1300 1300
56 QHT A 3545 305 A 102 Dương Thị Huyền 1 200593 3 2NT 600 475 325 1400 1400
57 GHA A 5025 402 A 102 Nguyễn Thị Hồng 1 20793 3 2NT 425 450 300 1175 1200
58 QHT A 11741 101 A 102 Võ Thị Hà Trang 1 201293 3 2NT 525 450 400 1375 1400
59 LAH A 1601 A 102 Diêu Hiền Lương 0 11292 1 1 1 375 350 350 1075 1100
60 DCN A 5877 105 A 102 Phạm Ngọc Thuyết 0 221293 3 2NT 325 475 400 1200 1200
61 GHA A 302 401 A 102 Ngô Thị Anh 1 300193 3 2 450 550 400 1400 1400
62 GHA A 14332 400 A 102 Vũ Thị Ngọc Tú 0 210293 3 2NT 625 500 325 1450 1450
63 GHA A 21932 107 A 102 Trần Quang Toàn 0 100993 3 2NT 450 350 500 1300 1300
64 YTB A 734 303 A 102 Trần Thị Thùy Linh 1 40992 3 2NT 600 425 375 1400 1400
65 QHL A 2979 506 A 102 Bùi Thị Hoa 1 241093 3 1 550 575 150 1275 1300
66 TMA A 20288 406 A 102 Nguyễn Thị Nhung 1 220493 3 2NT 475 325 600 1400 1400
67 KHA A 57 444 A 102 Lê Thị An 1 221293 1 1 2 325 425 500 1250 1250

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


68 KHA A 8001 146 A 102 Nguyễn Văn Linh 0 161088 3 1 450 375 500 1325 1350
69 LDA A 3945 101 A 102 Nguyễn Thị Lan 1 190993 3 2NT 375 450 450 1275 1300
70 DCN A 6011 104 A 102 Nguyễn Thị Phong 1 50292 3 1 400 500 375 1275 1300
71 SP2 A 1608 101 A 102 Lục Thị Thơm 1 20292 3 2NT 450 450 475 1375 1400
72 HCS A 171 501 A 102 Nguyễn Thị Thanh Huyền 1 270793 6 2 2NT 350 375 350 1075 1100
73 PVU A 5446 102 A 102 Phạm Đức Văn 0 240793 3 2NT 500 450 400 1350 1350
74 LDA A 138 402 A 102 Nguyễn Kim Anh 1 70793 3 3 300 450 525 1275 1300
75 DDL A 5633 110 A 102 Nguyễn Thảo Ly 1 291093 3 2 400 550 325 1275 1300
76 TMA A 22247 402 A 102 Phạm Quang Quân 0 200493 3 2 650 525 525 1700 1700
77 GHA A 4155 403 A 102 Nguyễn Thị Hiền 1 50293 3 2 575 450 350 1375 1400
78 NHF A 1192 104 A 102 Đỗ Thị Lợi 1 31093 3 2NT 550 325 475 1350 1350
79 DCN A 8240 109 A 102 Nguyễn Thị Tình 1 20693 3 2NT 600 475 275 1350 1350
80 DDL A 4163 107 A 102 Trần Đức Huỳnh 0 100492 3 2NT 600 350 375 1325 1350
81 DDL A 3149 104 A 102 Nguyễn Trung Hiếu 0 220293 3 3 475 350 450 1275 1300
82 TMA A 36308 412 A 102 Nguyễn Thị Ly Na 1 40493 3 2 300 475 500 1275 1300
83 LPH A 1550 500 A 102 Nguyễn Thị Hương 1 20593 3 1 400 425 450 1275 1300
84 LDA A 502 402 A 102 Vũ Thị Lan Anh 1 160693 3 1 475 425 350 1250 1250
85 TMA A 6746 401 A 102 Đặng Thị Tuyết Mai 1 130393 3 2NT 525 325 325 1175 1200
86 KHA A 10097 429 A 102 Vũ Diệp Ngọc 1 10893 3 1 425 500 375 1300 1300
87 NHH A 89 403 A 102 Trần Phương Anh 1 270693 3 3 625 650 550 1825 1850
88 LPH A 2577 500 A 102 Thân Văn Thành 0 230792 3 1 375 350 425 1150 1150
89 DDL A 134 112 A 102 Lại Thị Lan Anh 1 130692 3 3 600 350 375 1325 1350
90 HEH A 687 A 102 Tống Xuân Mạnh 0 31193 3 1 400 350 450 1200 1200
91 TMA A 8228 402 A 102 Nguyễn Thị Hằng 1 280692 3 2NT 450 550 425 1425 1450
92 KTA A 5362 103 A 102 Bùi Hoàng Long 0 220693 3 2NT 700 450 300 1450 1450
93 DDL A 2606 112 A 102 Nguyễn Thị Hằng Hà 0 100693 3 2 550 350 400 1300 1300
94 KHA A 3184 447 A 102 Nguyễn Hải Đăng 0 250192 6 2 3 525 400 525 1450 1450
95 TLA A 9352 A 102 Nguyễn Hữu Thắng 0 210291 3 2NT 325 475 550 1350 1350
96 HTC A 2964 401 A 102 Nguyễn Thị Thu Hiền 1 110893 3 1 450 425 475 1350 1350
97 LPH A 823 500 A 102 Nguyễn Thị Phương Hà 1 130693 3 2 475 500 350 1325 1350
98 TMA A 2845 409 A 102 Lê Thị Đông Chiều 1 160293 3 1 350 450 475 1275 1300
99 GHA A 0 402 A 102 Lê Thị Phương 1 160393 3 2NT 350 550 475 1375 1400

100 HCP A 1222 421 A 102 Vũ Thị Mùi 1 260391 3 2NT 575 350 425 1350 1350
101 DCN A 569 107 A 102 Trần Thị Anh 1 151093 3 1 325 425 475 1225 1250
102 HEH A 22 A 102 Đồng Phạm Hoàng Anh 0 201293 3 3 625 575 450 1650 1650
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103 LPH A 1056 500 A 102 Nguyễn Thị Huyền 1 180993 3 2NT 400 600 400 1400 1400
104 DCN A 8197 107 A 102 Nguyễn Thị Loan 1 211193 3 1 475 475 350 1300 1300
105 QHT A 581 103 A 102 Cao Thị ánh 1 20993 3 2NT 475 425 350 1250 1250
106 BVH A 5230 402 A 102 Phan Thị Thùy Nhung 1 120593 3 2NT 350 525 450 1325 1350
107 DDL A 3971 101 A 102 Đặng Tiến Huy 0 150393 3 1 375 550 325 1250 1250
108 BKA A 8174 3 A 102 Đoàn Thị Phương 1 61192 3 2NT 350 550 550 1450 1450

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com

